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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn 2, Xã Nhân Đạo, Huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông 

- Người đại diện: Nguyễn Thành Luân  Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0261.222.6666; Fax:...................; E-mail:... 

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 6400348304 đăng ký lần đầu ngày 

04/3/2016, đăng ký lần thứ 4 ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần công 

nghiệp Đắk Nông. 

2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông 

- Địa điểm cơ sở: Thôn 2, Xã Nhân Đạo, Huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông. 

Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Nam giáp tuyến băng tải quặng của nhà máy Alumina. 

+ Phía Bắc giáp đường liên xã. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): Giấy Xác nhận Đăng ký 

kế hoạch bảo vệ môi trường số 37/GXN-UBND ngày 09/9/2016 của UBND 

huyện Đắk R’lấp xác nhận cho Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông -  

Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk Nông. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): 

+ Quy mô diện tích: 22.471,0 m
2
. 

+ Quy mô công suất: 4.290.930 viên/năm. 

+ Quy mô vốn đầu tư: 60 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án Nhóm C theo tiêu 

chí quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 (khoản 2 Điều 10). 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Là 

dự án đầu tư thuộc nhóm III - phục lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường, dự án thuộc khoản 2 Điều 39 Dự án đầu 

tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt 
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động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối 

tượng quy định tại khoản 1 Điều này.  

Căn cứ khoản 4 điều 41 Luật Bảo vệ môi trường: dự án thẩm quyền cấp 

giấy phép của UBND cấp huyện. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

3.1.1. Quy mô về công suất 

Công suất thiết kế: 40.000.000 viên/năm  

Công suất hiện tại chỉ mới đạt hiệu xuất 10% so với công suất thiết kế: 

năm 2022: 4.323.200 viên; năm 2023: 4.290.930 viên. 

3.1.1. Quy mô về diện tích 

Quy mô diện tích: 22.471,0 m
2
. 

 

Hình 1. 1. Mặt bằng tổng thể bố trí các công trình của nhà máy (kèm theo 

bản vẽ hoàn công tại phụ lục) 

Bảng 1. 1. Bảng tổng hợp các hạng mục chính của nhà máy 
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TT Tên công trình/hạng mục Đơn vị 

Diện tích/khối 

lƣợng theo Giấy 

chứng nhận 

QSDĐ) 

Ghi chú 

1 Khu nhà văn phòng m
2
 182,0  

2 Khu nhà vệ sinh văn phòng m
2
 15,0  

3 Khu nhà vệ sinh công nhân m
2
 10,34  

4 Nhà xưởng sản xuất m
2
 1.980,0  

5 Nhà che liệu m
2
 456,0 

 
6 Khu vực phụ trợ, sân bãi m

2
 19.827,66 

 Tổng m
2
 22.471,0  

Nguồn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk 

Nông 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch không nung: 
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Hình 1. 2. Quy trình công nghệ sản xuất 

b. Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Xỉ than, tro bay sau khi vận chuyển về bãi tập kết được che phủ bạt, sử 

dụng hệ thống phun sương nhằm đảm bảo không phát sinh bụi ra môi trường. 

Xỉ đáy lò được sàng tuyển thành các cỡ hạt nhỏ mịn, lựa chọn các cỡ hạt 

nhỏ có kích thước từ 0÷6mm. Thiết bị cân định lượng cho tỉ lệ các nguyên liệu 

chính gồm xỉ than, tro bay, xi măng. 

Sau khi đưa vào thùng trộn bằng hệ thống cân định lượng tự động, khuấy 

đều với lượng nước tự động bơm bào được cài đặt sẵn trên máy tính tạo độ ẩm 

thích hợp. Khi hỗn hợp đã trộn đủ tiêu chuẩn hệ thống cửa xả tự động mở ra xả 

nguyên liệu lên băng tải để rót hỗn hợp nguyên liệu vào phiễu định lượng của 

máy gạch. Tại đây nguyên liệu được cấp vào ván khuôn và điền đầy nhờ hệ 

thống rung của máy. Khi khuôn được điền đầy nguyên liệu dưới lực ép 

≈100Mpa sẽ tạo hình thành viên gạch theo kích thước chuẩn của khuôn. Sản 
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phẩm gạch được tự động đẩy sắp lên khay chờ sẵn rồi theo băng tairvaanj 

chuyenr ra ngoài để bảo dưỡng. Các quá trình trên đều diễn ra tự động theo lập 

trình đã lập sẵ trên máy tính, mỗi chu kỳ ép của máy diễn ra trong thời gian từ 

24÷30s tùy theo sản phẩm được lựa chọn để sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Bảng 1. 2. Sản phẩm của cơ sở năm 2022-2023 

STT NĂM ĐVT 
THÔNG TN SẢN 

PHẨM 
Kích thƣớc (mm) SỐ LIỆU 

1 

2022 

Viên Gạch 4 lỗ 80 x 80 x 180 3.963.200 

2 Viên Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180   

3 Viên Gạch thẻ 40 x 80 x 180 340.500 

4 Viên Gạch Block 15 190 x 150 x 390 19.500 

Tổng  4.323.200 

STT NĂM ĐVT 
THÔNG TN SẢN 

PHẨM 

Kích thƣớc (mm) 
SỐ LIỆU 

1 

2023 

Viên Gạch 4 lỗ 80 x 80 x 180 3.507.200 

2 Viên Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180 2.800 

3 Viên Gạch thẻ 40 x 80 x 180 774.400 

4 Viên Gạch Block 15 190 x 150 x 390 6.530 

Tổng  4.290.930 

Nguồn: Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Khi sản xuất ra một sản phẩm gạch không nung thì mỗi loại gạch 4 lỗ, 6 

lỗ,…. Có tỉ lệ phối trộn khác nhau, do đó khối lượng mỗi nguyên liệu khác 

nhau. Cụ thể tỉ lệ phối trộn cho 1 viên gạch tại nhà máy như sau: 

Bảng 1. 3. Tỷ lệ phối trộn cho 1 viên gạch 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Gạch 

4 lỗ  

Gạch 6 

lỗ 

Gạch 

thẻ 

Gạch 

Block 15 

I 
Nguyên liệu đầu vào/ Khối 

trộn  
Kg 630 635 630 635 

1 Xi măng Kg 90 90 70 90 

2 Tro bay Kg 90 90 90 90 

3 Xỉ đáy ( loại trung) Kg 360 320 380 320 

4 Cát Kg 40 80 40 80 

5 Nước Kg 50 55 50 55 
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II 
Số lƣợng thành phẩm /khối 

trộn 
Viên 378 212 560 30 

Nguồn: Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

4.2. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

Các máy móc, trang thiết bị của cơ sở được đầu tư cụ thể được thể hiện ở 

bảng liệt kê: 

 Bảng 1. 4. Máy móc, thiết bị sử dụng tại nhà máy 

STT Tên, chủng loại vật tƣ Đơn vị tính 
Số 

lƣợng  

Ghi chú 

I Máy sàng phân loại  Cái 1 Sử dụng tốt 

II 
Dây chuyền sản xuất gạch 

không nung tự động 
Hệ thống   

1 Phiểu chứa liệu Cái 1 Sử dụng tốt 

2 Cân định lượng Cái 1 Sử dụng tốt 

3 Xe kíp Cái 1 Sử dụng tốt 

4 Dàn máy ép chính Cái 1 Sử dụng tốt 

5 Máy ra gạch Cái 1 Sử dụng tốt 

III Xe    

1 Xe xúc lật cấp liệu Cái 1 Sử dụng tốt 

2 Xe nâng komatsu Cái 2 Sử dụng tốt 

Nguồn: Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

Bảng 1. 5. Thông số kỹ thuật chính của dây chuyên 

sản xuất gạch không nung 

Công suất thiết 

kế/năm 

40.000.000 viên tiêu 

chuẩn 
Chế độ vận hành Tự động hoàn toàn 

Tần suất rung 6.800 vòng/phủt Chu kỳ sản xuất 
15 - 30s (tùy theo 

loại SP) 

Tổng công suất 

dây truyền 
120 Kw Kích thước máy 

9.800x2.290x2.825 

mm 

Lực ép rung 75 - 100 MPa Trọng lượng máy 13.800 kg 
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Tần số 50 - 75 Hz Số CN tham gia sx 15-18 người 

Nguồn: Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt năm 2016 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc 

4.3.1. Nhu cầu sử dụng điện 

Trong giai đoạn vận hành, nguồn điện cung cấp cho hoạt động sản xuất, 

chiếu sáng, làm mát không khí, các thiết bị văn phòng, máy bơm dầu, điện dùng 

cho công tác bảo vệ, chiếu sáng đường giao thông, sinh hoạt hàng ngày của cán 

bộ nhân viên… 

Số lượng điện sử dụng tối đa khoảng 10.401 kwh/ tháng. 

Bảng 1. 6. Lƣợng điện tiêu thụ năm 2023 tại cơ sở 

Tháng Lƣợng điện tiêu thụ 

1 2.600 

2 5.100 

3 6.500 

4 4.900 

5 3.300 

6 2.200 

7 2.900 

8 3.300 

9 4.300 

10 7.300 

11 8.300 

12 10.401 

Nguồn: Công ty Cổ phần công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

(kèn theo hóa đơn điện 12 tháng năm 2023 tại phụ lục) 

4.3.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước phục vụ nhu cầu hoạt động của cơ sở được lấy từ nguồn 

nước giếng khoan trong khu vực cơ sở. 

Số lượng giếng khoan: 01 giếng. 

Lượng nước cấp chủ yếu phục vụ cho phối trộn nguyên liệu trước khi tạo 

hình gạch, hoạt động vệ sinh cá nhân, sinh hoạt của nhân viên, công nhân trong 

nhà máy. 

Tổng lượng nước sử dụng của nhà máy khoảng 6,1 m
3
/ngày. Trong đó:  

- Nước cấp cho sản xuất khoảng 3,0 m
3
/ngày. 

- Nước cấp cho sinh hoạt khoảng 1,6 m
3
/ngày. 
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- Nước sử dụng tưới cây khoảng 0,5 m
3
/ngày. 

- Nước sử dụng rửa xe, thiết bị khoảng 1,0 m
3
/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): không có. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng (nếu có): 

 Hiện tại, trong khu vực cơ sở chưa có số liệu về đánh giá phân vùng khu 

vực tiếp nhận nước thải, do đó báo cáo chưa thể đánh giá sự phù hợp của cơ sở 

với khả năng chịu tải của môi trường.  

 Về chủ trương thực hiện dự án: Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 

30/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương đầu tư dự án Nhà 

máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông của Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Đắk Nông. 

 Về phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk 

R’lấp, cụ thể tại các văn bản: 

- Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông phù hợp với kế hoạch sử 

dụng đất năm 2016 của huyện Đắk R’lấp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09/01/2016. 

- Hiện tại: Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông phù hợp với quy 

hoạch tỉnh Đắk Nông và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch năm 

2024 của huyện: 

+ Quyết định số 1757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đắk 

R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

+ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk R’lấp, tỉnh 

Đắk Nông. 

 Về hồ sơ thuê đất:  

- Về Quyết định của UBND tỉnh: Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh Đắk Nông 

đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần 

công nghiệp Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy sản 

xuất gạch không nung Đắk Nông tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp. Ngày 

16/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cho Công Ty Cổ phần công nghiệp 
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Đắk Nông thuê với diện tích 22.471,0m
2
 theo hợp đồng số 23/HĐTĐ. 

- Về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Công Ty Cổ phần 

công nghiệp Đắk Nông đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN295872 ngày 16/7/2018 có thửa 

đất số 90 tờ bản đồ số 11 thôn 02, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk 

Nông với diện tích 22.471,0m
2
. 

 Về Môi trường:  

- Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông đã được UBND huyện 

Đắk R’lấp xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 

37/GXN-UBND ngày 09/9/2016. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

 Nước thải: 

Cơ sở phát sinh nước thải sản xuất với khối lượng ít, chủ yếu phát sinh 

nước thải sinh hoạt và dự phòng nước cho công tác phòng cháy chữa cháy.  

Lượng nước thải sản xuất phát sinh được thu gom vào hố lắng và tái tuần 

hoàn lại sản xuất. Do đó, không xả thải ra môi trường, không ảnh hưởng đến 

môi trường nguồn tiếp nhận.  

 Chất thải rắn: 

Chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại phát sinh tại cơ sở được thu gom phân loại và lưu chứa đúng quy định 

sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng, không xả thải bừa bãi ra 

nguồn tiếp nhận. 

 Khí thải:  

Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh lượng bụi, chủ cơ sở đã lắp đặt hệ 

thống xử lý bụi đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải vào môi trường. 

Kết luận: hoạt động của nhà máy phát sinh bụi, nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn ra môi trường tiếp nhận chất thải. Tuy nhiên, lưu lượng phát sinh của 

bụi, nước thải, chất thải rắn không đáng kể và được thu gom, xử lý bằng các 

biện pháp giảm thiểu trước khi xả ra môi trường. 

Do đó, có thể đánh sức chịu tải của khu vực tiếp nhận chất thải là đảm 

bảo. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại khu vực của cơ sở tách biệt với hệ 

thống thu gom nước thải. 
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Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  Sơ đồ thoát nƣớc mƣa tại cơ sở 

Mương thoát nước 

khu nhà xưởng 
Hố gas thu nước chung 

phía Đông của nhà  

Nước mưa chảy tràn 

khu vực sân phơi gạch 

và khu vực nguyên liệu 

Hệ thống mương dọc 

hàng rào phía Đông của 

nhà máy 

 

Nước mưa rơi trực 

tiếp trên sân bãi khu 

vực nhà điều hành 

Hệ thu nước, lắng cặn 

Môi trường tiếp nhận 

Hố Ga khu nhà điều  

Nước mưa rơi trên 

mái nhà khu nhà 

điều hành 

Hệ thống mương khu 

nhà điều hành 

Sân bê tông khu nhà 

điều hành 

Nước mưa rơi trên 

mái nhà khu nhà 

xưởng 
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Thuyết minh quy trình: 

- Khu vực rơi trên mái nhà điều hành: chảy theo theo máng xuống sân bê 

tông của khu vực nhà điều hành, hòa với nước mưa rơi trực tiếp trên sân bãi. Sau 

đó, nước mưa chảy theo độ dốc vào các hố ga bố trí trên quanh khu nhà điều 

hành dẫn theo hệ thống mương thoát khu nhà điều hành về mương thoát nước 

mưa chung dọc phía Đông nhà máy để thoát ra nguồn tiếp nhận. Dọc hệ thống 

mương thoát nước bố trí các hố gas có xong chắn rác, tránh làm tắc nghẽ hệ 

thống thoát nước mưa. Bố trí 3 hố thu nước, lắng cặn trước khi thoát ra nguồn 

tiếp nhận. 

Khu vực rơi trên mái nhà xưởng: chảy theo theo máng xuống sân bê tông 

của khu vực nhà xưởng, một phần hòa với nước mưa rơi trực tiếp trên sân bãi. 

Sau đó, nước mưa chảy theo độ dốc vào các hố ga bố trí trên quanh khu nhà điều 

hành dẫn theo hệ thống mương thoát khu nhà điều hành về mương thoát nước 

mưa chung dọc phía Đông nhà máy để thoát ra nguồn tiếp nhận. Dọc hệ thống 

mương thoát nước bố trí các hố gas có xong chắn rác, tránh làm tắc nghẽ hệ 

thống thoát nước mưa. Bố trí 3 hố thu nước, lắng cặn trước khi thoát ra nguồn 

tiếp nhận 

Một phần theo mương thoát nước khu vực nhà xưởng 

Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng các máng thu gom chảy theo 

ống PVC xuống mương kính. 

Khu vực xưởng sản xuất: Nước mưa trên mái nhà sẽ thu gom về máng sau 

đó chảy xuống sân bê tông, sau đó nước mưa được thu gom theo mương thoát 

nước dọc ranh giới phía Tây của cơ sở. 

Khu vực chứa nguyên liệu: Nước mưa tại khu vực  
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Hình 1. 3. Mặt bằng tổng thể thoát nƣớc mƣa  

(kèm theo bản vẽ hoàn công tại phụ lục) 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại cơ sở. 

Khối lượng phát sinh: Nước thải sinh hoạt công nhân là khoảng 1,7 

m
3
/ngày.đêm. 
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Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải tại cơ sở  như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải tại cơ sở   

 

Hình 3. Bản vẽ mặt bằng thoát nƣớc thải sinh hoạt 

Nước thải đen 

(bồn cầu) 

Nước thải xám 

(bồn rửa, nước sàn) 

Bể tự hoại 3 ngăn  

 

Giếng thấm 

Môi trường đất 
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Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải 

TT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Kết cấu 

1 

Ống thu gom, 

thoát nước thải 

xám 

m 10 
Ống uPVC D90, Nhựa PVC dày 

2,2 mm 

2 

Ống thu gom, 

thoát nước thải 

đen 

m 4 
Ống uPVC D114, Nhựa PVC dày 

5,5 mm 

3 Giếng thấm Cái 1 

Bố trí cống Bê tông cốt thép chịu 

lực, đường kính 800mm, chiều 

cao 4m 

Nguồn: Hồ sơ bản vẽ hoàn công Dự án năm 2018 

Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí xả thải tại giếng thấm của cơ sở, tọa 

độ VN2000 X=..........; Y=.......... Nước thải sau xử lý trong bể tự hoại 3 ngăn 

đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 14:2008/QCVN-

BTNMT. 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Môi trường đất thuộc ranh giới nhà máy. 

 

Hình 4. Bản vẽ giếng thấm – điểm xả nƣớc thải 

 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân được xử lý 

bằng bể tự hoại 3 ngăn. 
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Bảng 2. Các thông số kỹ thuật của hệ thống bể tự hoại 3 ngăn tại cơ sở 

TT 
Loại bể tự 

hoại 

Số 

lƣợng 
Kết cấu 

Đơn vị thi 

công 

1 

Bể tự hoại 3 

ngăn (ngăn 

chứa, ngăn 

lắng, ngăn 

lọc) 

1 

- Thể tích xây dựng: dài 2,65 m * 

rộng 2,45 m * cao 1,7 m = 6,5 m
3
/bể. 

- Kết cấu tường bể xây gạch ống; trát 

tường VXM mác 75, dày 20 cm; đáy 

bể đổ bê tông đá 1x2 dày 200;  ống 

PVC vào, ra Bể tự hoại D 114. Thời 

gian hoạt động: 24/24h; ngăn lọc có 

bỏ vật liệu đá gồm các lớp: đan bê 

tông dày 70 (có lỗ); lớp đá 30x40 

dày 200; lớp đá 10x20 dày 150; lớp 

đan bê tông dày 100. 

Công ty TNHH 

MTV CĐ1 

Nguồn: Bản vẽ hoàn công của cơ sở 

 

Hình 5. Bản vẽ bể tự hoại 3 ngăn 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân tại cơ sở được thu gom và xử 

lý bằng bể tự hoại 3 ngăn rồi chảy về giếng thấm của cơ sở để thấm vào môi 

trường đất. 

Đặc điểm vận hành của bể tự hoại 3 ngăn gồm: 
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+ Nước thải sinh hoạt được đưa vào ngăn thứ nhất của bể (bể chứa lớn 

nhất, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và 

nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải.  

Nước thải sau ngăn thứ nhất sẽ tiếp tục được đưa vào ngăn thứ 2 qua 2 

đường ống và các vách ngăn hướng dòng (nước thải chuyển động theo chiều từ 

dưới lên trên) sẽ tiếp xúc với các sinh vật kị khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều 

kiện động. Các chất hữu cơ được các sinh vật kị khí hấp thụ và chuyển hóa giúp 

chúng phát triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp bóc tách 

riêng 2 pha là lên men Axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kị khí này.   những 

ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axít sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các 

vi khuẩn tạo Metal sẽ là chủ yếu.  

Tại ngăn lọc cuối cùng của bể (ngăn thứ 3) là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng 

làm sạch bổ sung nước thải. Các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt 

của lớp vật liệu lọc, sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước, làm sạch nước thải.  

Bể tự hoại hoạt động theo nguyên lý xử lý nước thải theo dòng chảy 

ngược hướng lên (bằng các vách ngăn hướng dòng), qua lớp bùn đáy. Nước thải 

trước khi thải ra môi trường được lọc qua một lớp vật liệu lọc thông thường (đan 

bê tông dày 70 (có lỗ); lớp đá 30x40 dày 200; lớp đá 10x20 dày 150; lớp đan bê tông 

dày 100) bố trí tại ngăn cuối cùng của bể (làm vách ngăn) cho phép nâng hiệu 

suất xử lý chất hữu cơ và cặn lơ lửng thêm 10 - 20%. Hiệu suất xử lý trung bình 

theo COD, BOD5 và TSS tương ứng là 75 – 90%, 70 – 85% và 75 – 95%, Chất 

hữu cơ (N, P) đạt trung bình 91%. 

Các chất khí tạo nên trong quá trình phân hủy như CH4, CO2, NO2, 

H2S,… sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. 

Nước thải sau xử lý được dẫn ra giếng thấm để tự thấm vào môi trường 

đất. 

Bùn trong bể tự hoại sẽ được lấy ra định kỳ. Mỗi lần lấy cặn bùn trong đó 

để lại 20% lượng cặn trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men.  

Hiện cơ sở vận hành được 3 năm, các bể chưa đầy bùn, do đó chưa tiến 

hành hút bùn; dự kiến trong năm 2024 sẽ kiểm tra và hút một số bể nếu cần 

thiết. 

1.4. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng lắp thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự 

động liên tục. 
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1.5. Mô tả các biện pháp xử lý nƣớc thải khác: Không có 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải 

- Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: Mô tả chi tiết thông số 

kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của từng công trình thu gom 

khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải; 

- Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống 

thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công 

trình (xử lý bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ 

sở); quy mô, công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình 

(có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, xúc tác sử 

dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trình; 

yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử 

lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có); 

Sơ đồ tổng thể thu gom, xử lý bụi tại cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ tổng thể thu gom, xử lý bụi tại cơ sở 

Thuyết minh công nghệ xử lý bụi của nhà máy sản xuất gạch không nung: 

Bụi phát sinh khu vực 

Phiễu gom bụi (Quạt hút) 

 

Ống dẫn khí 

 

Hệ thống xử lý bụi 

Ống dẫn khí 

Môi trường 
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Bụi từ khu vực sản xuất gạch được thu gom bằng quạt hút, đi theo đường 

ống vào hệ thống xử lý bụi. 

Bên trong hệ thống xử lý khí thải, dòng khí bụi chuyển động với vận tốc 

cao (70 - 150 m/s) va đập vào dung dịch hấp thụ (NaOH) tạo thành những giọt 

cực nhỏ. Vận tốc xoáy rối cao của dòng khí cộng thêm vận tốc tương đối giữa 

bụi và giọt lỏng lớn thúc đẩy quá trình lắng bụi trên các giọt lỏng. Yêu cầu 

thông số thiết bị <= 500 N/m
2
, nước: 0,5 - 8 m

3
. 

Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống khí thải là 99,5. Khí thải tiếp tục đi qua 

tháp hấp thụ, để hấp thụ hoàn toàn các chất ô nhiễm còn lại. Tháp hấp thụ bao 

gồm các lófp vật liệu hấp thụ được bố trí hợp lý. 

Không khí sau xử lý nằm trong quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ 19:2009/QCVN-BTNMT. 

2.2. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng lắp thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự 

động liên tục. 

2.3. Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

- Không sử dụng xe vận chuyển, máy cũ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn xe 

chuyên dụng và có giấy phép hoạt động của đăng kiểm Việt Nam. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển của cơ sở sử dụng nhiên liệu đúng 

chủng loại có hàm lượng lưu huỳnh <0,05%. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị xe, điều khiển xe, thiết bị máy móc để 

có thể làm việc ở trạng thái tốt nhất. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở. 

- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Thường xuyên quét dọn khu vực nhà kho, thiết kế thông thoáng. 

- Bê tông hóa sân bãi và các tuyến đường giao thông nội bộ, thường xuyên 

vệ sinh các tuyến đường. 

3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng 

Rác thải từ các hoạt động sinh hoạt trong phân xưởng bao gồm 2 dạng: 

- Loại rác thải vô cư như đồ hộp, vỏ lon, nhựa, thủy tinh... 

- Loại rác thải hữu cơ gồm thức ăn dư, vỏ trái, cây... 
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Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ít do không nấu ăn trong khu vực nhà 

máy, ước tính khoảng 10,4-11 kg/ngày. 

3.2. Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

- Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh 

trong khuôn viên cơ sở (nếu có): Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công 

nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành. 

- Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,...) phát sinh tại cơ sở; 

- Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác (nếu 

có). 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thƣờng 

 Khối lượng phát sinh 

- Chất thải sinh hoạt: Trong quá trình hoạt động của cơ sở, với số lượng 

công nhân làm việc là 13 người; tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh khoảng 1.820 kg/năm. 

- Chất thải công nghiệp thông thường: 55 kg/năm, cụ thể thống kê dưới 

bảng sau: 

Bảng 3. Chất thải công nghiệp thông thƣờng 

TT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 
Mã EC 

Trạng thái 

(thể) tồn 

tại thông 

thƣờng 

Khối 

lƣợng 
(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ bể tự 

hoại 
12 06 13 19 08 14 Bùn 5* 

2 
Nguyên liệu rơi 

vãi 
  Rắn 50* 

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

Ghi chú:  

- *: Khối lượng ước tính do chưa phát sinh. 

 Biện pháp thu gom, quản lý:  

- Chất thải sinh hoạt: 

+ Công ty trang bị mỗi phòng làm việc, mỗi phòng ở công nhân 01 thùng 

rác 10 lít có nắp đậy kín, tại khu vực bếp ăn công nhân đặt thùng 30 lít. 

+ Tại vị trí tập kết chất thải sinh hoạt để đơn vị thu gom đến vận chuyển đi 
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xử lý: Công ty đã đầu tư 01 thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy 120 lít để chứa 

chất thải sinh hoạt. Vị trí đặt thùng rác: khu vực đặt thùng có mái che. 

- Chất thải công nghiệp thông thường: 

+ Bùn thải từ bể tự hoại: lượng nước thải sinh hoạt ít, trong khi thể tích bể 

tự hoại lớn, do đó, lượng bùn sinh ra chưa đáng kể, chúng tôi chưa tiến hành nạo 

vét. Lượng bùn này sẽ được kiểm tra thường xuyên và nạo vét khi lượng đủ lớn. 

+ Nguyên liệu rơi vãi: được thu gom hàng này và tái sản xuất, không xả 

thải ra môi trường. 

 Quy trình vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Cuối giờ làm việc, rác thải sẽ được công nhân thu gom về khu vực tập 

kết rác trước khi giao cho Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk 

Nông thu gom. 

+ Rác thải sinh hoạt được hợp đồng thu gom với Công ty Cổ phần cấp 

nước và phát triển đô thị Đắk Nông. Tần suất thu gom 1 lần/tuần vào thứ 7. 

(Kèm theo biên lai thu phí tại phụ lục) 

3.3. Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Cơ sở tái sản xuất chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Chủng loại, khối lượng phát sinh:  

Bảng 4. Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở trong 1 năm 

Mã chất thải Tên chất thải 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

chính 

Trạng 

thái 

(thể) tồn 

tại 

thông 

thƣờng 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lƣợng 

(kg/năm) 

08 02 04 

Hộp chứa mực in (loại 

có các thành phần 

nguy hại trong nguyên 

liệu sản xuất mực) 

thải 

 Rắn   
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16 01 06 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải 

Đ, ĐS Rắn NH  

18 02 01 

Chất hấp thụ, vật liệu 

lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã nguy hại 

khác), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm thành 

phần nguy hại 

Đ, ĐS Rắn KS*  

17 02 04 

Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải 

khác 

Đ, ĐS Rắn KS*  

18 01 02 

Bao bì kim loại cứng 

(đã chứa chất khi thải 

ra ngoài là CTNH, 

hoặc chứa áp suất 

chưa bảo đảm rỗng 

hoặc có lớp lót rắn 

nguy hại như amiang) 

thải 

Đ, ĐS Rắn KS*  

19 06 01 Ắc quy chì thải   Rắn KS*  

  
Tổng khối lƣợng 

phát sinh 
       

 Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông, năm 2024 

Ghi chú:  

- *: Chất thải tạm đưa vào danh mục chất thải nguy hại do chưa có kết 

quả phân tích ngưỡng chất thải nguy hại. Khi có kết quả sẽ áp dụng theo quy 

định hiện hành.  

- Khối lượng chất thải được thống kê theo chứng từ thu gom chất thải 

nguy hại năm 2022 và Báo cáo năm 2023. (kèm theo chứng từ tại phụ lục). 

- In nghiêng: Khối lượng chất thải nguy hại lưu chứa tại kho chứa chất 

thải nguy hại hiện trạng. 

 Biện pháp quản lý, xử lý:  

Chất thải nguy hại phát sinh -> Kho chứa chất thải nguy hại (để riêng biệt 

từng loại chất thải trong thùng có nắp đậy và dán nhãn đầy đủ) -> Hợp đồng thu 

gom với đơn vị có chức năng. 
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– Quy hoạch thùng chứa chất thải nguy hại tách biệt. 

– Phân loại chất thải nguy hại, không để tình trạng lẫn lộn với các chất thải 

khác. 

– Thùng chứa chất thải nguy hại có biển báo theo quy định, kín, tránh hiện 

tượng xâm thực của nước mưa làm lan truyền chất thải nguy hại. 

– Các hoạt động bảo dưỡng phương tiện, thiết bị được thực hiện tại các 

garage trên địa bàn. Do đó, chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động này sẽ do 

chủ garage thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

 Các thông số kỹ thuật kho chứa chất thải nguy hại 

– Kho chứa chất thải nguy hại tạm thời có diện tích 5 m x 2,45 m = 12,25 

m
2
, cao 3,6m. Quy cách nhà chứa chất thải nguy hại: bố trí tại khu vực ít người 

qua lại, có cửa khóa an toàn. Nhà chứa có 2 cửa chính: tiện lợi cho việc thu gom 

đưa đi xử lý. 

 

 

 

Hình 7. Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại tại cơ sở 

– Kho chứa CTNH của được xây dựng theo TCVN 4317:1986 – Nhà kho 

– nguyên tắc cơ bản thiết kế và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 như sau:  

+ Sàn trong khu vực lưu trữ CTNH được thiết kế để tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có sàn nền bê tông cốt thép Mac 200 dày 100, bảo đảm kín khít, không 

rạn nứt, chống thấm tốt,… 

+ Có tường tường bao bằng tôn, mái lợp tôn.  

+ Công ty đã trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu theo quy định tại điểm 

c khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (thiết bị, dụng cụ phòng 

cháy, chữa cháy; vật liệu hấp thụ như cát khô/mùn cưa, xẻng trong trường hợp 

rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng). 

+ Lắp đặt các biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 

với kích thước 30x30cm, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu.  

 

 

   Hình 8. Dụng cụ PCCC và biển cảnh báo bên trong và bên ngoài 

kho chứa chất thải nguy hại 

 Về các thiết bị lƣu chứa:  
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– Đầu tư 35 thùng chứa chất thải nguy hại dạng rắn có dung tích 250 lít, 

thùng chứa đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

+  Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng 

hóa học với CTNH chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có 

gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất 

thải để tránh rò rỉ. 

+ Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ 

bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng. 

 

Hình 9. Không gian bên trong nhà chứa chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

- Cải tiến, thiết kế máy và quy trình vận hành, kiểm soát chấn động, tăng 

cường học nguồn âm bằng các vật liệu hút ẩm. 

- Hạn chế tiếng ồn do xe cộ vận chuyển bằng cách tổ chức, quy hoạch các 

đường giao thông nội bộ hợp lý. 

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy. 

Đảm bảo tiếng ồn phát sinh tại nhà máy nằm trong giới hạn cho phép của 

quy chuẩn cho phép: 26:2010/BTMNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

Để phòng chống các sự cố cháy nổ xảy ra, chủ doanh nghiệp xây dựng 

các phương án trên cơ sở các tiêu chuẩn sau: 

- TCVN 2622-78: Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà máy và công 

trình 

- TCVN 3254:1989 - An toàn cháy - Yêu cầu chung 

- TCVN 3255:1986 - An toàn nổ - Yêu cầu chung 

- TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế,lắp 

đặt và sử dụng. 

Công ty đã thực hiện các biện pháp PCCC như sau: 

- Đã trang bị hệ thống PCCC bao gồm: 10 bình chữa cháy tại chỗ (6 bình 

CO2, 4 bình bột), cát, vòi chữa cháy, bồn chứa nước, lắp đặt hệ thống báo 

cháy,... 

- Đã xây dựng nội quy PCCC và niêm yết nội quy tiêu lệnh về PCCC. 
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- Ban hành Quyết định về việc thành lập Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. 

- Chấp hành đầy đủ các quy định về PCCC của cơ quan PCCC. 

- Xây dựng đội phòng cháy chữa cháy tại nhà máy. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường. 

- Đối với mạng lưới cấp thoát nước. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống cấp thoát nước. 

- Làm vệ sinh, nạo vét cống rãnh và các ống dẫn nước thải, nước mưa. 

6.2. Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng khác 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm 

rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp 

bảo vệ môi trường khác áp dụng đối với cơ sở. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

1.1 Nguồn phát sinh nƣớc thải  

Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công 

nhân viên làm việc tại cơ sở 

1.2. Dòng nƣớc thải xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải, vị trí xả nƣớc thải 

1.2.1. Dòng nước thải 

Dòng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân 

viên làm việc tại cơ sở được thu gom xử lý qua bể tự hoại, sau đó chảy vào 

giếng thấm để thấm vào môi trường đất. 

1.2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải  

Môi trường đất trong ranh giới cơ sở tại thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đắk 

R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

1.3. Vị trí xả nƣớc thải  

Giếng thấm sau khi xử lý qua bể tự hoại.  

Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1393823; Y = 432044 (Tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 108,5
0
, múi chiếu 3

0
).  

1.4. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất  

Lưu lượng xả thải lớn nhất tại cơ sở là 1,6 m
3
/ngày đêm. 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24h. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau: 

Bảng 5. Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép 

Thành 

phần môi 

trƣờng 

Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

QCVN 

14:2008 

/BTNMT 

(cột B) K = 

1,2 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
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Hóa lý 

pH - 5-9 

Cơ sở không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc định kỳ và 

quan trắc tự 

động theo Điều 

97 Nghị định 

08/2022/NĐ-

CP 

TSS mg/l 120 

TDS mg/l 1.200 

BOD5 mg/l 60 

NH4
+
 mg/l 12 

NO3
-
 mg/l 60 

PO4
3-

 mg/l 12 

H2S mg/l 4,8 

Vi sinh Coliform MNP/100ml 5.000 

Nhóm 

khác 

Chất 

HĐBM 
mg/l 12 

Tổng dầu 

mỡ 
mg/l 24 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh, lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 

Nguồn số 1: Khí thải (chủ yếu là bụi từ nguyên vật liệu) ống thải khu vực 

xưởng sản xuất. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 49.000 m
3
/giờ. 

2.2. Dòng khí thải 

Dòng khí thải: Bụi phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất tại cơ 

sở được thu gom bằng quạt hút li tâm và xử lý hệ thống lọc bụi túi vải, sau đó 

thoát ra ngoài môi trường không khí qua ống thải. 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải: 

Bảng 6. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí 

thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị đo 
Giá trị giới hạn cho phép theo 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) 

1 Bụi tổng 
 

mg/Nm
3
 200 

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Cột B quy định nồng độ C của bụi và các 

chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối 

với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ 

ngày 16 tháng 01 năm 2007. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108
0
30’, múi 

chiếu 3
0
): X = 1324012; Y = 404724. 
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Phương thức xả thải: Khí thải được xả ra môi trường qua ống khói, gián 

đoạn vào những thời điểm hoạt động sản xuất. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

 Nguồn số 1: Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn: Khu vực xưởng sản xuất. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hiện nay, giá trị giới hạn 

của tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở sẽ được áp dụng theo 

QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7. Giá trị giới hạn tiếng ồn trong quá trình sản xuất của cơ sở 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị đo 

Giá trị giới hạn (theo QCVN 

24:2016/BYT – giới hạn với thời gian 

tiếp xúc với tiếng ồn là 8h) 

1 Tiếng ồn
 

dBA 85 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Không quan trắc nước thải sinh hoạt 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:  

Bảng 8. Thống kê vị trí điểm quan trắc 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan trắc 

Thời gian 

 quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

X Y 

1 

Khu nhà 

xưởng sản 

xuất gạch 

KK01 

Ngày 

08/05/2023; 

Ngày 

17/11/2023 

1322378 397451 

2 

Khu vực bãi 

chứa nguyên 

liệu đóng 

gạch 

KK02 

Ngày 

17/11/2023; 

Ngày 

17/11/2023 

1322352  397433 

1. QCVN 24:2016/BYT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

2. QCVN 02:2019/BYT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới 

hạn cho phép bụi tại nơi làm việc. 

3. QCVN 03:2019/BYT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.  

- Thông số quan trắc: 

Bảng 9. Danh mục thông số quan trắc 

TT 
Thành phần môi trƣờng quan 

trắc 
Phƣơng pháp thử nghiệm 

1 Độ ồn TCVN 7878-2:2010 

2 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 

3 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông Trang 19 

TT 
Thành phần môi trƣờng quan 

trắc 
Phƣơng pháp thử nghiệm 

4 Tốc độ gió QCVN 46:2012/BTNMT 

5 Bụi TCVN5067 : 1995 

6 NO2 TCVN 6137 : 2009 

7 SƠ2 TCVN 5971 : 1995 

8 CO HDCV - QTK - 04 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai. Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 045 theo Quyết định số 309/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 22 tháng 02 năm 2021. Giấy chứng nhận phòng thử 

nghiệm môi trường số hiệu VILAS 521 theo Quyết định số 280.2021/QĐ-

VPCNCL do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27 tháng 05 năm 2021. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc:  

Kết quả mỗi thành phần quan trắc được tổng hợp thành các bảng sau: 

Bảng 10. Kết quả quan trắc năm 2021 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 24: 

2016/BYT 

QCVN 26: 

2016/BYT KK01 KK02 

Đợt 1      

Độ ồn dBA 65,7 82,9 ≤94 - 

Nhiệt độ 
o
C 30,8 31,2 - 18-32 

Độ ẩm % 65,4 64,2 - 40-80 

Tốc độ 

gió 
m/s 0,8 0,6 - 0,2 -1,5 

Bụi mg/m
3
 268 1,78 8 - 

CO mg/m
3
 3.521 5,8 - 40 

NO2 mg/m
3
 95 0,21 - 10 

SO2 mg/m
3
 81 0,24 - 10 

Đợt 2    
  

Độ ồn dBA 66,4 81,6 ≤94 - 
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Nhiệt độ 
o
C 31,2 30,3 - 18-32 

Độ ẩm % 67,5 63,8 - 40-80 

Tốc độ 

gió 
m/s 0,9 0,8 - 0,2 -1,5 

Bụi mg/m
3
 257 1,65 8 - 

CO mg/m
3
 3.500 5,5 - 40 

NO2 mg/m
3
 91 0,32 - 10 

SO2 mg/m
3
 77 0,26 - 10 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm – Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai năm 2023 

Ghi chú: 

- Dấu (-): không quy định trong quy chuẩn 

Kết luận: Thông qua kết quả quan trắc 02 vị trí nhận thấy tất cả các thông 

số được quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. 

3. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo  

Bảng 11. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Tọa độ vị trí lấy 

mẫu 

(Tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 180
0
30’, 

múi chiếu 3
0
) 

Mô tả điểm 

quan trắc 

X Y 

1 

Khí thải (chủ 

yếu là bụi từ 

nguyên vật 

liệu) ống thải 

khu vực xưởng 

sản xuất 

KT01 1324012 404724 
Tại khu vực 

xưởng sản xuất 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường.  

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

theo Quyết định số 487/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15 

tháng 03 năm 2022 với mã số VIMCERTS 118. 

+ Chứng chỉ công nhận VILAS số 1.0843 theo Quyết định số 252/QĐ-

AOSC ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Văn phòng công nhận năng 
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lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng - Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam. 

Bảng 12. Kết quả quan trắc 

STT Thông số Đơn vị đo 

Kết quả QCVN 

19:2009 

/BTNMT 

(Cột B) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 
Lưu 

lượng 
m

3
/h 47.520 9.072 18.769 - 

2 Bụi tổng mg/Nm
3
 27,12 16,53 23,4 200 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, năm 2024 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- (-): Không quy định trong QCVN; Kết quả đo trung bình 60 phút. 

 Nhận xét: 

Kết quả đo đạc chỉ tiêu bụi phát sinh tại khu vực xưởng sản xuất nằm 

trong giới hạn cho phép theo của QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Điều 

này chứng tỏ bụi phát sinh từ ống thải khu vực xưởng sản xuất của nhà máy 

không ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường không khí trong khu vực. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà 

soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (nếu có 

trong trường hợp đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường) và chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải đã hoàn thành của cơ sở, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. 

Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm 

kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử 

lý. 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho 

từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp), trường hợp 

công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ 

chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực 

hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ  

thuật áp dụng. 
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- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Quan trắc nước thải: thông số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng 

tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo 

đề xuất của chủ cơ sở. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Dự kiến kinh phí giám sát môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động 

như sau: 

Bảng 13. Kinh phí giám sát môi trƣờng của cơ sở 

TT Hạng mục 
Kinh phí 

(VNĐ) 

1 Giám sát chất lượng khí thải 6.000.000 

2 Giám sát chất thải rắn thông thường 3.000.000 

3 Giám sát chất thải nguy hại 3.000.000 

4 Công viết báo cáo 5.000.000 

5 In+photo đóng cuốn báo cáo 1.000.000 

Tổng cộng 18.000.000 

Tổng kinh phí giám sát môi trường hàng năm trong quá trình hoạt động 

của cơ sở  là: 18.000.000 đồng/năm. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2022, cơ sở không có các đoàn thanh tra, kiểm tra vào làm 

việc tại nhà máy. 

Năm 2023, cơ sở tiếp đoàn kiểm tra số 3502 ngày 12/12/2023, cơ sở đã 

khắc phụ kết luận kiểm tra như sau: 

- Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại: Công ty đã tiến hành ký hợp đồng 

thu gom chất thải nguy hại 182-ASTN/HĐKT-CTNH/2024 với Công ty TNHH 

thương mại và xây dựng An Sinh ngày 15/4/2024 (kèm hợp đồng tại phụ lục báo 

cáo) 

- Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt: Công ty đã bổ sung biên lai thu 

gom rác thải sinh hoạt vào phụ lục báo cáo. 

- Hệ thống thu gom nước mua sân bãi khu chứa nguyên liệu: Công ty đã 

thi công xây dựng hệ thống mương thu gom thoát nước mưa. (kèm theo bản vẽ 

tại phụ lục) 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Nhà máy sản xuất gạch không nung Đắk Nông 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông Trang 25 

Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất 

gạch không nung Đắk Nông”. 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông cam kết việc xử lý chất thải đáp 

ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường khác có liên quan.  

Cam kết việc quản lý chất thải tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông cũng xin cam kết thực 

hiện các biện pháp khác như:  

– Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, an toàn lao động, 

phòng cháy chữa cháy. 

– Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; 

công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

– Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự 

trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở. 

– Cam kết thường xuyên giám sát các công trình xử lý môi trường để có 

biện pháp phòng chống, khắc phục kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra sự cố. 

– Đảm bảo đủ kinh phí và thực hiện nghiêm chương trình giám sát môi 

trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường kiểm tra. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

PHỤ LỤC CÁC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định 

của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 

luật về xây dựng; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các 

văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của 

môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao kế hoạch bảo vệ môi trường và giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường của cơ sở. 
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